
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HOÁ 11 - CHƯƠNG 6
Câu 1: Cho hỗn hợp khí metan và etilen (đktc) đi qua dung dịch brom thì lượng brom tham gia phản ứng là 8 gam. Thể tích khí bị brom hấp thụ là:

	  A. 1,12 lit 
	B. 2,24 lít
	C. 3,36 lít
	D. 5,6 lít


Câu 2: Cộng hiđro vào isobutilen thu được:

	  A. 2-metylbutan
	B. Butan
	C. Isopentan
	D. 2-metylpropan


Câu 3: Cho các câu sau: 1. Ankađien là những hiđrocacbon không no, mạch hở có hai liên kết đôi trong phân tử.

2. Những hiđrocacbon không no có hai liên kết đôi trong phân tử là ankađien.

3. Những hiđrocacbon có khả năng cộng hợp với hai phân tử hiđro thuộc loại ankađien.

4. Ankađien là những hiđrocacbon có công thức chung là CnH2n-2 ([image: image1.png]


, với 2 liên kết đôi).

Số câu đúng là: 

	  A. 4
	B. 1
	C. 2
	D. 3


Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 3,36 l (đktc) khí butađien vào 1,5 l dung dịch Br2 0,1M ở 400c. Ý nào sau đây đúng: I: Dung dịch Br2 bị mất màu

II: Sản phẩm thu được có đồng phân hình học

	  A. I sai, II đúng
	B. I, II đều đúng
	C. I, II đều sai
	D. I đúng, II sai 


Câu 5: Anken nào sau đây khi cộng HCl chỉ cho ra 1 sản phẩm hữu cơ duy nhất

	  A. But-1-en
	B. But-2-en
	C. Pent-1-en
	D. Pent-2-en


Câu 6: Dẫn 2,24 lít hỗn hợp X gồm but–1–in và buta–1,3–đien vào dung dịch AgNO3 trong NH3 (lấy dư) thấy có 8,05 gam kết tủa. Trong X, phần trăm thể tích của buta–1,3–đien bằng 

	  A. 50%.
	B. 25%.
	C. 75%. 
	D. 80%.


Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45g H2O. Cho sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu ? 

	  A. 37,5g 
	B. 52,5g
	C. 42,5g
	D. 15g


Câu 8: Sản phẩm chính của phản ứng CH3 – CH2 – CH3 + Br2[image: image2.png]



	  A. CH2Br – CH2 – CH2Br
	B. CH3 – CHBr – CH3 

	  C. CH3 – CBr2 – CH3 
	D. CH3 – CH2 – CH2Br


Câu 9: Cho 0,5 mol hỗn hợp A gồm axetilen và đivinyl tác dụng với dung dịch AgNO3 trong nước NH3 có dư được a gam kết tủa vàng. Tìm a biết 4,28 gam Alit 

	  A. 120 g 
	B. 24g
	C. 48g 
	D. 9,6 g


Câu 10: Số sản phẩm thế của phản ứng : CH3 – CH2– CH(CH3) – CH3 + Cl2[image: image3.png]



	  A. 3
	B. 1
	C. 2
	D. 4


Câu 11: Cao su buna là sản phẩm của phản ứng nào sau đây?

	  A. Phản ứng trùng hợp buta-1,3-đien.

	  B. Phản ứng cộng buta-1,3-đien

	  C. Phản ứng trùng hợp buta-1,3-đien và stiren

	  D. Phản ứng đồng trùng ngưng buta-1,3-đien và stiren


Câu 12: Trong một bình kín chứa hỗn hợp gồm hiđrocacbon X mạch hở và hiđro có xúc tác Ni (thể tích Ni không đáng kể). Nung nóng bình một thời gian thu được một khí B duy nhất. Ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất trong bình trước khi nung nóng gấp 3 lần áp suất sau khi nung nóng. Đốt cháy một lượng B thu được 4,4 gam CO2 và 2,7 gam H2O. Công thức phân tử của X là:

	  A. C4H4
	B. C3H4
	C. C2H2
	D. C2H4


Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn một anken thu được 2,24 lít CO2 (đktc) khối lượng nước thu được là?

	  A. 1,8g
	B. 18g
	C. 3,6g
	D. 9g


Câu 14: Phân biệt đivinyl và axetilen bằng thuốc thử:

	  A. Dung dịch KMnO4 
	B. Dung dịch H2SO4 
	C. Dung dịch Br2 
	D. Dung dịch AgNO3/NH3 


Câu 15: Cho ankan A có tên gọi: 3 – etyl – 2,4 – đimetylhexan. CTPT của A là:

	  A. C11H24
	B. C9H20
	C. C8H18
	D. C10H22


Câu 16: Ankan có CTPT C5H12 có bao nhiêu đồng phân?

	  A. 2
	B. 3
	C. 1
	D. 4


Câu 17: Cho 9,8 g hỗn hợp 2 anken liên tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng với 1 lít dung dịch Br2 0,4 M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn nồng độ dung dịch Br2 giảm đi 50%. Hỗn hợp 2 anken là:

	  A. C3H6 và C4H8
	B. C5H10 và C6H12
	C. C4H8 và C5H10
	D. C2H4 và C3H8


Câu 18: Anken X có đặc điểm: Trong phân tử có 8 liên kết xích ma. CTPT của X là

	  A. C5H10.
	B. C3H6.
	C. C2H4. 
	D. C4H8.


Câu 19: Một hỗn hợp Z gồm anken A và H2(dư). Tỉ khối hơi của hỗn hợp Z so với hiđro là 10. Dẫn hỗn hợp qua bột Ni nung nóng tới phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với hiđro là 15. công thức phân tử của A là:

	  A. C4H8
	B. C6H12
	C. C3H6
	D. C5H10


Câu 20: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là

	  A. 20,40 gam. 
	B. 18,96 gam. 
	C. 18,60 gam.
	D. 16,80 gam. 


Câu 21: Tìm phát biểu đúng:

	  A. [image: image4.png]


-butilen và [image: image5.png]


-butilen là hai chất đồng phân lập thể
	B. Những chất tạo hương sắc cho các loại hoa thường không chứa liên kết đôi C=C

	  C. butilen và isobutilen có cùng số C
	D. Tương tự C2H6, 6 nguyên tử của C2H4 đều nằm trên một mặt phẳng


Câu 22: Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mà khi đốt cháy hoàn toàn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Hỗn hợp X có thể là:

	  A. Xicloanlan và ankađien
	B. Ankan và ankađien

	  C. Hai ankađien
	D. Anken và ankađien


Câu 23: Anken C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

	  A. 5 đồng phân
	B. 3 đồng phân
	C. 4 đồng phân
	D. 7 đồng phân


Câu 24: Trong các hiđrocacbon sau: propen, but-1-en, but-2-en, penta-1,4- đien, penta-1,3- đien hiđrocacbon cho được hiện tượng đồng phân cis - trans?

	  A. propen, but-2-en.
	B. propen, but-1-en.

	  C. penta-1,4-dien, but-1-en. 
	D. but-2-en, penta-1,3- đien.


Câu 25: Tìm câu sai

	  A. 10 nguyên tử trong phân tử đivinyl cùng nằm trên một mặt phẳng

	  B. Cộng H2 có dư vào isopren và 2-metylbut-1-en tạo cùng sản phẩm

	  C. Cộng Br2 vào đivinyl ở nhiệt độ cao thu được sản phẩm chính là 3,4-đibrombut-1-en.

	  D. Cộng HBr vào đivinyl ở nhiệt độ thấp thu được sản phẩm chính là 3-brombut-1-en.


Câu 26: Phương pháp được sử dụng rộng rãi để điều chế C2H2 trong công nghiệp là

	  A. Đi từ metan
	B. Đi từ 1,2-đibrommetan

	  C. Đi từ đá vôi và than đá
	D. Đi từ đất đèn


Câu 27: Chất có công thức : [image: image48.png]CHy—GH—qH — CH;—CH;
CH; CH,




có tên là :

	  A. 2,2-đimetylpentan
	B. 2,2,3-trimetylbutan
	C. 2,2,3-trimetylpentan
	D. 2,3-đimetylpentan


Câu 28: Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học ?

	  A. 2,3- điclobut-2-en.
	B. 2-metylbut-2-en.
	C. 2,3- đimetylpent-2-en.
	D. 2-clo-but-1-en.


Câu 29: Để làm mất màu 200 gam dung dịch brom nồng độ 20% cần dùng 10,5 gam anken X. Công thức phân tử của X là: 

	  A. C2H4
	B. C4H8
	C. C3H6
	D. C5H10


Câu 30: Brom hoá một ankan thu được một dẫn xuất chứa Brom có tỉ khối hơi so với H2 là 87. ankan này là:

	  A. CH4
	B. C6H14
	C. C3H8
	D. C5H12


Câu 31: Clo hoá một ankan thu được một dẫn xuất monoclo có tỉ khối hơi so với H2 là 39,25. Ankan là:

	  A. C5H12
	B. C3H8 
	C. C2H6
	D. C4H10 


Câu 32: Cho các chất: CH≡CH (1), CH2=CH2 (2), CH3-CH2-CH3 (3), CH2=CH-CH=CH2 (4). Dãy chất đều làm mất màu dung dịch brom là

	  A. (1), (2), (4) 
	B. (2), (3), (4) 
	C. (1), (2), (3) 
	D. (1), (2), (3), (4)


Câu 33: Chất nào không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong amoniac?

	  A. But-2-in 
	B. Etin 
	C. But-1-in 
	D. Propin 


Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 7,2g một ankan thu được 10,8 gam H2O. Công thức phân tử của ankan là:

	  A. C4H10
	B. C5H10
	C. C5H12
	D. C6H14


Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 6,8 gam một ankađien A thu được hỗn hợp khí và hơi gồm 11,20 lít CO2 (đktc) và m(g) H2O. Dẫn hỗn hợp qua bình I đựng H2SO4 đặc (dư) và bình II đựng nước vôi dư. Công thức phân tử của A, độ tăng khối lượng bình I và kết tủa sinh ra ở bình II lần lượt là:

	  A. C5H8; 7,2g và 50g.
	B. C4H4; 7,2g và 5,0g.

	  C. C4H4; 7,2g và 50g.
	D. C5H8; 3,6g và 5,0g


Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 1 ankan và 1 ankađien. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình Ba(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 7,08g đồng thời thu được 23,64g kết tủa. Khối lượng hỗn hợp X là:

	  A. 1,60g
	B. 1,64g 
	C. 1,63g 
	D. 1,62g 


Câu 37: Cho các ankin: pent-2-in; 3-metylpent-1-in; 2,5-đimetylhex-3-in và pent-1-in. Trong các ankin này, số chất có khả năng tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 là:

	  A. 3
	B. 1
	C. 4
	D. 2


Câu 38: Polipropilen có công thức cấu tạo là:

	  A. (-CH-CH-)n
[image: image49.png]


CH3 CH3 
	B. (-CH2-CH2-)n
[image: image50.png]




	  C. (-CH2-CH-)n
CH3 
	D. (CH2-CH-CH3)n


Câu 39: Có một hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C2H6. Đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam X thu được 28,8 gam H2O. Mặt khác cho 0,5 mol hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 500 gam dung dịch Br2 20%. Phần trăm thể tích hỗn hợp khí trên là 

	  A. 50%, 25%, 25% 
	B. 50%, 20%, 30% 
	C. 50%, 16,67%, 33,33% 
	D. 25%, 25%, 50%


Câu 40: Hỗnhợp gồ ankenMvà Ncó nguyêntử phân H cóhốilng gavà 6,72 lít ở S m côngt tử N ượ
	  A. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2.
	B. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2.

	  C. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4.
	D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4.


Câu 41: Số đồng phân cấu tạo của C6H14 là:

	  A. 3
	B. 5
	C. 6
	D. 4


Câu 42: Axetilen có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây:

	  A.  H2, HCN, AgNO3/NH3 
	B. Cu(OH)2, H2O, CH3OH 
	C. CaCO3, HBr, KMnO4
	D.  O2, Cl2, NaOH


Câu 43: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 1 ankan A và 1 anken B có cùng số C qua dung dịch Br2 dư thấy bình tăng 2,1gam và thể tích khí giảm 1/3. A, B là:

	  A. C3H8 và C3H6
	B. C5H12 và C5H10
	C. C2H6 và C2H4
	D. C4H10 và C4H8


Câu 44: Chất không thuộc loại ankađien liên hợp là :

	  A. 2-metylbuta-1,3-đien
	B. penta-1,4-đien
	C. Đivinyl
	D. buta-1,3-đien


Câu 45: Khí hóa lỏng - khí gas hay còn gọi đầy đủ là khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (Liquefied Petroleum Gas) có thành phần chính là?

	  A. butan C4H10 và pentan C5H12. 
	B. propan C3H8 và butan C4H10 

	  C. heptan C7H16 và hexan C6H14.
	D. pentan C5H12 và hexan C6H14.


Câu 46: Số đồng phân cấu tạo ankađien của C5H8 là: 

	  A. 6
	B. 4
	C. 7
	D. 5


Câu 47: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan.

	  A. C2H2, C3H4, C4H6, CnH2n-2
	B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10 

	  C. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12
	D. CH4, C2H6, C4H10, CnH2n+2 


Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 7,1gam hỗn hợp A gồm butan và anken X rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình Ca(OH)2 có dư thu được 50g kết tủa. Mặt khác cùng lượng hỗn hợp trên cho qua dung dịch Br2 dư thấy thể tích hỗn hợp A giảm 2/3. Công thức phân tử của X là:

	  A. C3H6
	B. C6H12
	C. C5H10
	D. C4H8


Câu 49: Chọn tên đúng nhất trong số các tên gọi cho dưới đây của chất có công thức: CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH=CH-CH3
	  A. 4,5-đimetylhex-2-en
	B. 4,5-đimetyl hex-2-en
	C. 4,5-đimetylhexen-2
	D. 45-đimetylhex-2-en 


Câu 50: Polietilen và polipropilen được tạo ra từ phản ứng nào dưới đây?

	  A. Phản ứng tách nước của ancol.
	B. Phản ứng trùng hợp

	  C. Phản ứng cộng với hiđro.
	D. Phản ứng cộng với HCl.


Câu 51: Hiđrocacbon X khi tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 16,1g kết tủa vàng. Xác định công thức cấu tạo của X biết rằng dX/H2 = 27?

	  A. CH3-C ( C-CH3.
	B. CH3-C ( CH.
	C. CH( C-CH2-CH3. 
	D. CH( CH.


Câu 52: Cho các chất sau: C5­H12(1); C5H8(2); C6­H12(3); C6H14(4). Hai chất nào là đồng đẳng nhau?

	  A. 2 và 4
	B. 1 và 3
	C. 1 và 4
	D. 2 và 3


Câu 53: Cho sơ đồ phản ứng: A [image: image6.png]
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 C [image: image8.png]


 cao su D

Các chất A, B, C, D là:

	  A. C2H4, C2H5OH, C4H6, cau su buna
	B. C5H10, n-C5H12, C5H8, cau su isopren 

	  C. C2H5OH, C2H4, C4H6, cau su clopren
	D. C2H5OH, C4H6, C4H10, cau su buna-S


Câu 54: Đặc điểm cấu tạo của ankin là:

	  A. Mạch vòng hay hở, có 1 liên kết ba
	B. Mạch hở có một liên kết 3

	  C. Mạch hở có 2 liên kết [image: image9.png]


 liên hợp
	D. Mạch hở chỉ có một liên kết 3


Câu 55: Đun nóng hỗn hợp khí X gồm 0,02 mol C2H2 và 0,03 mol H2 trong một bình kín (xúc tác Ni), thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y lội từ từ vào bình nước brom (dư), sau khi kết thúc các phản ứng, khối lượng bình tăng m gam và có 280 ml hỗn hợp khí Z (đktc) thoát ra. Tỉ khối của Z so với H2 là 10,08. Giá trị của m là 

	  A. 0,328. 
	B. 0,620. 
	C. 0,58
	D. 0,205. 


Câu 56: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80oC (tỉ lệ mol 1), sản phẩm chính của phản ứng là?

	  A. CH3CH=CHCH2Br
	B. CH2BrCH2CH=CH2
	C. CH3CHBrCH=CH2.
	D. CH3CH=CBrCH3


Câu 57: và 1 nhóm isopropyl. Tên gọi của A là:

	  A. 2-metylpent-1-in
	B. 1,2,3-trimetylpropin
	C. 4-metylpent-2-in
	D. 2,2,5-trimetylhex-3-in


Câu 58: Công thức cấu tạo nào sau đây có đồng phân hình học?

	  A. CH3(CH=CH(CH3
	B. CH2=CH(CH3)(CH3
	C. CH3CH2CH=C(CH3)(CH3
	D. CH2=CH(CH2(CH3


Câu 59: Đốt cháy hoàn toàn 3,40 gam một ankađien liên hợp X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Khi X cộng hiđro tạo thành isopentan. Tên gọi của X là 

	  A. 2–metylbuta–1,3–đien.
	B. penta–1,4–đien.

	  C. isobuten.
	D. 2–metylpenta–1,3–đien.


Câu 60: Tách m gam n-butan thu được hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị craking. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9 gam H2O và 17,6 gam CO2. Giá trị của m là?

	  A. 2,6
	B. 5,8
	C. 23,2
	D. 11,6


Câu 61: Công thức phân tử của các hiđrocacbon tương ứng với các gốc ankyl ; -C3H7; -C13 là?

	  A. CH2;C3H6;C6H12 
	B. CH4;C3H8;C6H14 
	C. CH3;C3H8;C6H13
	D. CH3;C3H7;C6H13 


Câu 62: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là:

	  A. 0,05 và 0,1
	B. 0,03 và 0,12
	C. 0,12 và 0,03
	D. 0,1 và 0,05.


Câu 63: Trong phân tử hợp chất CH3 –CH2–CH(CH3) –CH2 –CH3.Số nguyên tử cacbon bậc I, II, III lần lượt là:

	  A. 2, 3, 1
	B. 3, 2, 1
	C. 1, 2, 3
	D. 2, 3, 1


Câu 64: Khi tách hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là:

	  A. C3H8.
	B. C5H12.
	C. C6H14.
	D. C4H10.


Câu 65: Khi đốt cháy hoàn toàn ankađien thì:

	  A. [image: image10.png]0



 < [image: image11.png]neo,




	B. [image: image12.png]0



 > [image: image13.png]neo,




	C. [image: image14.png]Npo = Nco,




	D. [image: image15.png]





Câu 66: Khẳng định nào sau đây là đúng về anken

	  A. các anken đều rất ít tan trong nước
	B. các anken khi phản ứng cộng HCl đều thu được 2 sản phẩm chính và phụ

	  C. anken có C [image: image16.png]


4 là chất khí ở điều kiện thường
	D. các anken không tham gia phản ứng trùng hợp để tạo polime


Câu 67: Chất nào không làm nhạt màu brom:

	  A. trans-but-2-en
	B. Hexen
	C. Cis-but-2-en
	D. Xiclobutan


Câu 68:
	  A. cả bốn chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom.

	  B. không có chất nào làm nhạt màu dung dịch KMnO4

	  C. có hai chất tạo kết tủa với dung dịch AgNO3 trong NH3.

	  D. Có 3 chất có khả năng làm mất màu dung dịch brom.


Câu 69: Cho các chất sau: CH3-CH3 (1); CH2=CH2 (2); CH3-CH2-CH3(3); CH[image: image17.png]


CH(4).

	  A. 1 và 3
	B. 2 và 3
	C. 2 và 1
	D. 1 và 2


Câu 70: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

	  A. Ankan từ C5[image: image18.png]


 C17 là chất lỏng
	B. Ankan từ C1[image: image19.png]


 C4 là chất khí

	  C. Các ankan tan nhiều trong nước
	D. Ankan từ C18 trở đi là chất rắn


Câu 71: Một hỗn hợp gồm 2 ankan liên tiếp trong dãy đồng đẳng có khối lượng 10,2 gam, có thể tích 10 lit đo ở 54,60C và 0,5376 atm. Công thức phân tử của 2 ankan là:

	  A. C3H8 và C4H10 
	B. C2H6 và C3H8
	C. C4H10 và C5H12
	D. CH4 và C2H6


Câu 72:
	  A. CH[image: image20.png]


C-CH(CH3)-CH2-CH3
	B. CH3-CH(CH3)-C[image: image21.png]


C- CH(CH3)-CH3 

	  C. CH[image: image22.png]


C-CH2-CH2-CH3
	D. CH3-C[image: image23.png]


C-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3


Câu 73: Cho butađien tác dụng với hiđro dư có kim loại Ni làm xúc tác có thể thu được:

	  A. isobutilen
	B. Butan
	C. Isobutan
	D. Butilen


Câu 74: Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây ?

	  A. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.

	  B. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.

	  C. Phản ứng trùng hợp của anken. 

	  D. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.


Câu 75: Cho 0,1 mol một ankin qua dung dịch brom dư. Khối lượng brom tham gia phản ứng là

	  A. 32g
	B. 16g
	C. 4g
	D. 8g 


Câu 76: Đemtrùngợp 8 g buta3-đien thu đc phẩm gồcao v bt-1,-điendư ấy 1/2 sản m tácụngho v d dịchB2 d thấy ,2 gamr ứn. hiệu phản ứngl
	  A. 80% 
	B. 40% 
	C. 60% 
	D. 79%


Câu 77: Anken có tên lịch sử là:

	  A. Parafin
	B. Olefin
	C. Điolefin
	D. Ankylen


Câu 78: Đốt cháy hòan toàn 3,60 gam ankan X thu được 5,60 lít CO2 ( đktc) . CTPT của X là: 

	  A. C5H12
	B. C3H8
	C. C4H10.
	D. C5H10


Câu 79: Các dãy đồng đẳng có cùng công thức chung là:

	  A. Ankan và xicloankan
	B. Xicloankan và ankađien

	  C. Ankin và ankađien
	D. Anken và ankin


Câu 80: Phương pháp thường dùng để điều chế butađien và isopren trong công nghiệp là:

	  A. Điện phân dung dịch muối
	B. Tất cả đều đúng

	  C. Tách nước từ ancol 
	D. Tách H2 từ ankan


Câu 81: Hỗn hợp khí X gồm propen, etan, buta-1,3-đien, but-1-in có tỉ khối so với O2là 1,5. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ba(OH)2
	  A. 13,1.
	B. 7,3
	C. 5,2
	D. 10,4


Câu 82: Khi tiến hành phản ứng tách 22,4 lít khí C4H10 (đktc) thu được hỗn hợp A gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 và C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn A thu được x gam CO2 và y gam H2O. Giá trị của x và y là:

	  A. 44 và 18.
	B. 176 và 90.
	C. 176 và 180.
	D. 44 và 72.


Câu 83: Trong các cách sau đây: [image: image24.jpg]F- ]
frrad

o @)




	  A. Cách 2 
	B. Cách 3
	C. Cách 1
	D. Cách 4


Câu 84: Ứng với công thức phân tử C5H8 có bao nhiêu đồng phân dạng ankin?

	  A. 3
	B. 2
	C. 5
	D. 4


Câu 85: Dẫn 13,44 lít hỗn hợp CH4, C2H6, C2H4 ở đktc qua dung dịch Br2 dư thấy bình tăng lên 8,4g. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được 24,64 lít CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là:

	  A. 25,2g
	B. 28,8g
	C. 18g
	D. 21,6g


Câu 86: Phản ứng điển hình của ankađien là loại phản ứng nào sau đây?

	  A. Phản ứng thế
	B. Phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp

	  C. Phản ứng huỷ
	D. Phản ứng oxi hoá


Câu 87: Cho 10 lít hỗn hợp gồm CH4 và C2H­2 tác dụng với 10 lít H2. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp 16 lít hỗn hợp khí (thể tích các khí đo ở cùng đktc). Vậy thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là bao nhiêu? 

	  A. 5 lít và 5 lít.
	B. 2,5 lít và 7,5 lít.

	  C. 3,5 lít và 6,5 lít.
	D. 8 lít và 2 lít. 


Câu 88: Một hỗn hợp gồm ankađien X và oxi có dư (số mol O2 gấp 9 lần số mol X) được cho vào khí kế. đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp rồi đưa về nhiệt độ ban đầu cho hơi nước ngưng tụ hết thấy áp suất trong bình giảm 30% so với ban đầu. X là:

	  A. C4H6
	B. C7H12
	C. C5H8
	D. C6H10


Câu 89: Có một hỗn hợp gồm 11 gam ankan A và 20 gam ankin B có thể tích 16,8 lít(đktc). Biết rằng chúng có cùng số nguyên tử cacbon. Công thức phân tử của A và B là:

	  A. C5H12 và C5H8
	B. C2H6 và C2H2
	C. C4H10 và C4H6
	D. C3H8 và C3H4


Câu 90: Khẳng định nào sau đây đúng: a. Một anken đối xứng khi tham gia phản ứng cộng chỉ tạo ra một sản phẩm duy nhất

b. Sản phẩm trùng hợp của anken luôn luôn là hợp chất no

c. Anken có liên kết đôi đầu mạch thì không có đồng phân hình học

d. Trong phản ứng trùng hợp khối lượng polime thu được luôn luôn lớn hơn khối lượng monome ban đầu 

e. anken làm mất màu dung dịch thuốc tím hoặc dung dịch brom

	  A. a, b, c, e
	B. c, d, e
	C. a, b, c, d, e
	D. a, b, d, 


Câu 91: Muốn cộng Br2 vào ankin tạo dẫn xuất đibrom cần:

	  A. Dùng dung dịch Br2 loãng
	B. Thực hiện ở nhiệt độ thấp

	  C. Chiếu sáng
	D. Thêm chất kiềm hãm phản ứng là HgBr2 


Câu 92: Nhị hợp axetilen ta được

	  A. But-1,3-điin
	B. Benzen
	C. Vinyl axetilen
	D. Propin 


Câu 93: Dẫn 6,72 lít axetilen (đktc) qua ống chứa than hoạt tính ở 600oC thu được 6,24 gam benzen. Hiệu suất của phản ứng là:

	  A. 90%
	B. 85% 
	C. 75% 
	D. 80% 


Câu 94: Etilen dễ tham gia phản ứng cộng vì lí do nào sau đây?

	  A. Etilen có phân tử khối bé
	B. Etilen là chất khí không bền

	  C. Etilen là chất có năm liên kết [image: image25.png]


 trong phân tử
	D. Etilen có liên kết [image: image26.png]


 kém bền


Câu 95: CnH2n-2 là công thức chung của:

	  A. Ankađien
	B. Ankan
	C. Xicloankan
	D. Anken


Câu 96: Dựa vào vị trí tương đối giữa hai liên kết đôi, người ta chia ankađien thành mấy loại?

	  A. 4
	B. 1
	C. 3
	D. 2


Câu 97: Đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp gồm CH4, C2H6 và C4H10 thu được 3,3g CO2 và 4,5 g H2O. m là:

	  A. 2 g
	B. 1,8 g
	C. 1,4 g
	D. 1 g


Câu 98: Ankan có những loại đồng phân nào?

	  A. Đồng phân hình học
	B. Đồng phân cấu tạo

	  C. Đồng phân nhóm chức
	D. Đồng phân vị trí nhóm chức.


Câu 99: Có các câu sau nói về ankin: 1. Ankin là phần còn lại sau khi lấy đi 1 nguyên tử hiđro từ phân tử ankan

2. Ankin là hiđrocacbon mạch vòng có công thức phân tử CnH2n-2 ([image: image27.png]


)

3. Ankin là hiđrocacbon có một liên kết ba C[image: image28.png]


C

4. Ankin là những hiđrocacbon mạch hở có một liên kết ba trong phân tử

5. Ankin là những hợp chất có công thức chung là R1-C[image: image29.png]


C-R2 với R1, R2 là nguyên tử hiđro hoặc gốc hiđrocacbon no, mạch hở. Các câu đúng là:

	  A. 4 và 5
	B. 4 và 1
	C. 4 và 3
	D. 4 và 2


Câu 100: Cho 0,4 mol hỗn hợp hai ankađien đồng đẳng liên tiếp qua dung dịch Br2 dư thấy bình Br2 tăng 28,32g. Hai ankađien là:

	  A. C4H6 và C5H10
	B. C5H8 và C6H10

	  C. C6H10 và C7H12
	D. C3H4 và C4H6


---------- HẾT ----------

	ĐÁP ÁN

	1.A 2.D 3.C 4.B 5.B 6.A 7.A 8.B 9.C 10.D 11.A 12.C 13.A 14.D 15.D 16.B 17.A 18.B 19.A 20.B 21.C 22.B 23.A 24.D 25.C 26.A 27.D 28.A 29.C 30.A 31.B 32.A 33.A 34.C 35.A 36.B 37.D 38.C 39.A 40.D 41.B 42.A 43.A 44.B 45.B 46.A 47.D 48.A 49.A 50.B 51.C 52.C 53.A 54.B 55.A 56.C 57.C 58.A 59.A 60.B 61.B 62.A 63.B 64.B 65.A 66.C 67.D 68.D 69.A 70.C 71.A 72.B 73.B 74.B 75.A 76.A 77.B 78.A 79.C 80.D 81.D 82.B 83.C 84.A 85.A 86.B 87.D 88.C 89.D 90.C 91.B 92.C 93.D 94.D 95.A 96.C 97.C 98.B 99.A 100.B


PHẦN TỰ LUẬN

ANKAN

Câu I:
1. Viết tất cả các đồng phân ankan: C5H12 . Gọi tên thay thế các đồng phân ankan vừa viết.
2. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều điện phản ứng nếu có) 
             C3H7COONa 
[image: image30.wmf]®

 C3H8
[image: image31.wmf]®

 C3H6
3. Lập sơ đồ phân biệt các chất khí sau: Etan, propin, Propilen.Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có)?

4. Hỗn hợp khí X gồm 1 ankan và 1 anken (đktc). Đốt cháy hoàn toàn V lít X thu được 15,4 gam CO2 và 8,1 gam H2O. Mặt khác nếu cho V lít X tác dụng với dung dịch Br2 dư thì có 8 gam Br​2 đã phản ứng, đồng thời khối lượng bình Br2 tăng 2,1 gam. Tìm công thức phân tử của ankan và anken trên?  (C2H6; C3H6)
Câu II:
1. Viết tất cả các đồng phân ankan: C6H14 . Gọi tên thay thế các đồng phân ankan vừa viết.
2. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều điện phản ứng nếu có) 
                        CH3COONa 
[image: image32.wmf]®

 CH4
[image: image33.wmf]®

 CH3Cl
3. Lập sơ đồ phân biệt các chất khí sau: Metan, axetilen, etilen,Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có)?

4. Hỗn hợp X gồm hai ankan đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X người ta dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua các bình H2SO4 đậm đặc và Ba(OH)2 dư thì thấy khối lượng các bình tăng lần lượt là 16,2 g và 30,8 g.

a) Tìm công thức phân tử của hai ankan đồng đẳng liên tiếp? (C3H8; C4H10)
b) Tính phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp? (50%)

ANKEN

Câu I:
1. Viết tất cả các đồng phân anken: C4H8 . Gọi tên thay thế các đồng phân anken vừa viết.
2. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều điện phản ứng nếu có) 
                          C2H5OH
[image: image34.wmf]®

 C2H4 
[image: image35.wmf]®

 C2H4Br2
3. Lập sơ đồ phân biệt các chất khí sau: Etan, propin, etilen. Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có)?

4. Cho 19,04 lít hỗn hợp khí A (đktc) gồm hiđro và 2 anken là đồng đẳng kế tiếp đi qua bột Ni đun nóng thu được hỗn hợp khí B (H = 100%). Giả sử tốc độ phản ứng của 2 anken là như nhau. Nếu đốt cháy ½ hỗn hợp B thu được 43,56 gam CO2 và 20,43 gam H2O. Công thức phân tử của 2 anken ?C3H6 và C4H8.
Câu II:
1. Viết tất cả các đồng phân cấu tạo của anken: C5H10. Gọi tên thay thế các đồng phân anken vừa viết.
2   Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều điện phản ứng nếu có) 
                      C2H5OH
[image: image36.wmf]®

 C2H4 
[image: image37.wmf]®

 C2H5Cl
3.Lập sơ đồ phân biệt các chất khí sau: metan, propin, etilen. Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có)?

4.   Cho 0,448 lít (đktc) một anken ở thể khí vào một bình kín dung tích 11,2 lít chứa sẵn 11,52 gam không khí (
[image: image38.wmf]28,8

M

=

). Đốt cháy hỗn hợp trong bình, sau phản ứng giữ bình ở nhiệt độ 136oC, áp suất bình đo được là 1,258 atm. Biết rằng sau phản ứng cháy còn dư oxi. Công thức của anken ? C2H4

ANKAĐIEN

Câu I:
1. Viết tất cả các đồng phân ankađien: C4H6. Gọi tên thay thế các đồng phân ankađien vừa viết.
2  Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều điện phản ứng nếu có) 
                                    C4H10
[image: image39.wmf]®

 C4H6
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 C4H6Br2 
3.  Lập sơ đồ phân biệt các chất khí sau: etan, axetilen, buta-1,3- đien.Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có)?

4.  Hỗn hợp X gồm một anken A và một ankađien B có cùng số nguyên tử cacbon. 

- Đốt cháy hoàn toàn 1,0752 lít hỗn hợp X (đktc) thu được 8,448 gam CO2. Xác định CTPT của A và B.
- Nếu cho 1,0752 lít hỗn hợp X (đktc) qua bình brom dư thấy có 13,44 gam brom phản ứng. Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X. Biết các phản ứng hoàn toàn. (25,69%, 74,31%)
Câu II:
1. Viết tất cả các đồng phân cấu tạo của ankađien: C5H8 . Gọi tên thay thế các đồng phân ankađien vừa viết.
2.  Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều điện phản ứng nếu có) 
                      C4H10
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3. Lập sơ đồ phân biệt các chất khí sau: metan, propin, buta-1,3- đien.Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có)?

4. Một hỗn hợp X gồm axetilen, buta-1,3- đien và metan. Đốt 16,6 gam hỗn hợp X thu được 19,8 gam nước. Mặt khác 16,6 gam hỗn hợp X phản ứng với dung dịch brom dư thì thấy có 96 gam brom phản ứng. 

Tính % khối lượng các chất axetilen, buta-1,3- đien và metan trong hỗn hợp ban đầu?

( 15,66%; 65,06%;19,28%)

ANKIN

Câu I:
1. Viết tất cả các đồng phân ankin: C4H6. Gọi tên thay thế các đồng phân ankin vừa viết.
2.   Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều điện phản ứng nếu có) 
                       CH4 
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 C​2H2 
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 Ag-C
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3. Lập sơ đồ phân biệt các chất khí sau: propan, axetilen, propilen. Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có)?

4. Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X ? 50%

Câu II:
1. Viết tất cả các đồng phân ankin: C5H8. Gọi tên thay thế các đồng phân ankin vừa viết.   
2. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều điện phản ứng nếu có) 
                           C​2H2  
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   C2H3Cl 
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 PVC
3. Lập sơ đồ phân biệt các chất khí sau: metan, propin, propilen Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có)?

4.  Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 lấy cùng số mol. Lấy một lượng  hỗn hợp X cho đi qua chất xúc tác thích hợp, đun nóng  được hỗn hợp Y gồm 4 chất. Dẫn Y qua bình đựng nước brom thấy khối luợng bình tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y  ?33,6 lít.
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